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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: HÓA HỌC 1C
Mã học phần: CBT4458
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 2  giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Hóa học 1C là học phần thuộc nhóm Học phần Văn hóa trong Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp, được giảng dạy đầu tiên trong nhóm học phần Hóa học.
· Tính chất:  Học phần Hóa học 1C  là môn khoa học tự nhiên, trang bị cho học sinh kiến thức cơ sở chung về hoá học vô cơ. Học phần Hóa học 1C trang bị kiến thức  lý thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, điện ly và những tính chất của các nguyên tố cụ thể cùng với hợp chất, có tính chất thực nghiệm gắn liền với thực tế đời sống. Học phần cung cấp các kiến thức tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường.
II. Mục tiêu học phần:

       Kiến thức: 
- Học sinh biết thành phần cấu tạo nguyên tử, điện tích và khối lượng hạt nhân. Biết được mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố.
- Học sinh biết quy luật biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron nguyên tử, tính chất của đơn chất và hợp chất của các nguyên tố, và sự hình thành liên kết hóa học 

- Học sinh biết lý thuyết điện ly, chất điện ly, sự phân ly của các chất điện ly.

- Học sinh biết tính chất hóa học cơ bản của các đơn chất và hợp chất của một số nguyên tố kim loại và phi kim
Kỹ năng: 
- Học sinh có kĩ năng viết được phương trình hóa học.

- Học sinh vận dụng được lí thuyết để giải các bài tập quy định có liên quan đến kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn,sự  điện ly các đơn chất và hợp chất của của một số nguyên tố kim loại và phi kim

- Học sinh giải thích được một hiện tượng hóa học đơn giản trong đời sống thực tiễn.

- Học sinh biết cách làm việc với tài liệu học tập, tài liệu tham khảo.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Học sinh có hứng thú học tập học phần Hóa học, có ý thức tuyên truyền, vận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật nói chung và của hóa học nói riêng vào đời sống, sản xuất.
- Có đức tính cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực trong công việc, học cách tư duy khái quát và cách giải quyết vấn đề. Học sinh có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: NGUYÊN TỬ
Bài 1: Thành phần cấu tạo nguyên tử

Bài 2: Cấu tạo vỏ nguyên tử 

Bài 3: Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học  
Bài 4: Ôn tập Chương I
	(8)
2
2
2
2
	1
1
1
1
	1

1
1

1
	

	2
	Chương 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC 
Bài 5: Liên kết ion 

Bài 6: Liên kết cộng hóa trị

Bài 7:  Ôn tập Chương II
Kiểm tra định kỳ lần 1
	(6)
2
2
1

	1
1
1

	1
1


	1

	3
	Chương 3: SỰ ĐIỆN LI

 Bài 8: Sự điện li – Axit bazơ muối – pH
 Bài 9: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 10: Ôn tập chương II
	(6)
2
2
2
	1
1
1

	1

1

1
	

	4
	Chương 4: PHI KIM - OXI, LƯU HUỲNH, NITƠ    
Bài 11:  Oxi – Lưu huỳnh
Bài 12: Hidro sunfua – Oxit của lưu huỳnh - Axit sunfuric- Muối sunfat  
Bài 13: Nitơ
Bài 14: Amoniac và muối amoni- Axit nitric và muối nitrat
Bài 16: Ôn tập Chương 4 

Kiểm tra định kỳ lần 2
	(11)
2
2
1

3

2
	2

1
1
2

1
	1

1
1

1
	1

	5
	Chương 5 : KIM LOẠI - KIM LOẠI KIỀM, NHÔM, SẮT 

Bài 17:  Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại 

Bài 18: Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại  
Bài 19: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 20:  Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 21: Sắt và hợp chất của sắt
Bài 22: Ôn tập chương 5  
Bài 23: Ôn tập Học phần hóa học 1C
	(14)
1
1
1

2
2
3

2

2
	1

1
1
1
2
1

1
	1

1
1

1

1
	1

	Tổng cộng
	45
	25
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I NGUYÊN TỬ 

Thời gian: 8 giờ
Bài 1 Thành phần cấu tạo nguyên tử

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết và vận dụng được kiến thức về thành phần cơ bản của nguyên tử. Học sinh hiểu điện tích hạt nhân, số khối, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố.

     Kĩ năng:  Học sinh biết sử dụng các đơn vị đo lường như u, đvđt, nm, biết giải các bài tập quy định. Học sinh giải được các bài tập có liên quan đến kiến thức: điện tích hạt nhân, số khối, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối.

2. Nội dung bài
I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

1.Electron

2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử

3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

II. Kích thước và khối lượng của nguyên tử

1. Kích thước

2. Khối lượng

III Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Đồng vị

1. Hạt nhân nguyên tử

2. Nguyên tố hóa học

3. Đồng vị

4. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học 

Bài 2 Cấu tạo vỏ nguyên tử

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố. Học sinh hiểu sự chuyển động của electron quanh hạt nhân, hiểu cấu tạo vỏ nguyên tử 

Kĩ năng: Học sinh viết được cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiêng trong Bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Học sinh giải được các bài tập có liên quan đến kiến thức về phân lớp và lớp electron.

2. Nội dung bài

I. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

II. Lớp electron và phân lớp electron

1. Lớp electron
2. Phân lớp electron

III. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp

IV. Cấu hình electron nguyên tử

1. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử
2. Cấu hình electron trong nguyên tử

3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Bài 3  Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, biết cấu tạo của bảng tuần hoàn

Kĩ năng: Học sinh hiểu được các thông tin của nguyên tố ghi trong bảng tuần hoàn.

2. Nội dung bài

I. Nguyên tắc sắp xếp

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Ô nguyên tố
2. Chu kỳ

3. Nhóm nguyên tố

III. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

IV. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A
2. Một số nhóm A tiêu biểu

V. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

1. Tính kim loại, tính phi kim
2. Hóa trị của các nguyên tố

3. Định luật tuần hoàn

VI. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học

1. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử 
2. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận
Ôn tập Chương I

1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố theo thứ tự mức năng lượng từ thấp tới cao.

Kĩ năng: Học sinh giải được các bài tập có liên quan đến cấu hình electron.

2. Nội dung bài

I. Hệ thống kiến thức Chương I

1. Lớp và phân lớp electron

2. Mối liên hệ giữa lớp electron và loại nguyên tố

II. Bài tập

CHƯƠNG II  LIÊN KẾT HÓA HỌC  Thời gian: 6 giờ
Bài 5 Liên kết ion
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh biết xu hướng tạo liên kết hóa học của các nguyên tử, biết liên kết ion và sự hình thành liên kết ion

    Kĩ năng:  Học sinh viết được phương trình tạo ion.

2. Nội dung bài

I. Sự hình thành ion, cation, anion

1.Ion, cation, anion
2. Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử

II. Sự tạo thành liên kết ion

Bài 6 Liên kết cộng hóa trị
1. Mục tiêu
Kiến thức: 

Học sinh biết sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong đơn chất, hợp chất. Học sinh biết khái niệm về liên kết cộng hóa trị.

    Kĩ năng:  Học sinh biết dùng độ âm điện để dự đoán liên kết một cách tương đối: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Nội dung bài

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1. Sự hình thành đơn chất

2. Sự hình thành hợp chất 

II. Độ âm điện và liên kết hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Bài 7 Ôn tập Chương II
1. Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh hiểu và phân biệt được liên kết ion và liên kết cộng hóa trị, hiểu sự hình thành một số loại phân tử

    Kĩ năng: Học sinh tính được hóa trị và số oxi hóa, dự đoán được loại liên kết hóa học một cách tương đối. 

2. Nội dung bài

I. Hệ thống kiến thức Chương II
1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

2. Dự đoán loại liên kết

II. Bài tập

Chương 3: SỰ ĐIỆN LI     Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
     Kiến thức:Nêu được khái niệm sự điện li, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch chất  điện li. Giải thích được sự điện li xảy ra trong dung dịch chất điện li.

    Kĩ năng: Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn của phản ứng xảy ra trong dung   dịch chất điện li. Áp dụng sự điện li giải được bài toán có liên quan đến pH và môi trường axit, kiềm, trung tính. Phân tích được môi trường axit, kiềm, trung tính của các dung dịch.
Bài 8. Sự điện li – Axit bazơ muối – pH
1.Mục tiêu
     Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm: sự điện li, chất điện li, định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính theo A-rê-ni-ut. Hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion. Học sinh biết đánh giá độ axit và độ kiềm của các dung dịch theo nồng độ H+ và pH

Kĩ năng:  Học sinh biết viết phương trình điện li của các chất. Học sinh biết giải một số dạng toán đơn giản có liên quan đến [H+], [OH-], pH. Biết xác định môi trường axit, kiềm hay trung tính.

2. Nội dung bài

I. Sự điện li

1. Hiện tượng điện li

2. Phân loại các chất điện li

II. Axit, bazơ và muối

1. Axit

2. Bazơ

3. Hidroxit lưỡng tính

4. Muối

III. Khái niệm về pH, chất chỉ thị axit – bazơ

1. Sự điện li của nước
2. Khái niệm về pH

3. Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài 9 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Mục tiêu

     Kiến thức: Học sinh hiểu bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng trao đổi giữa các ion. Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trong dung dịch điện li. 

      Kĩ năng: Học sinh vận dụng được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li để làm đúng các bài tập lý thuyết.

2. Nội dung bài

I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa

2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu

2.1. Phản ứng tạo thành nước

2.2. Phản ứng tạo thành axit yếu

3. Phản ứng tạo thành chất khí

II. Kết luận

Bài 10 Ôn tập Chương III

1. Mục tiêu

     Kiến thức: Học sinh biết khái niệm điện li

     Kĩ năng:  Học sinh vận dụng điều kiện xảy ra trong dung dịch chất điện li, viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn. Giải được các bài toán có liên quan đến pH và môi trường axit, kiềm, trung tính.

2. Nội dung bài

I. Hệ thống kiến thức Chương VII

1. Axit, bazơ, muối

2. pH của dung dịch

3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

II. Bài tập

CHƯƠNG IV: PHI KIM - OXI,  LƯU HUỲNH, NITƠ    Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu
    Kiến thức - Trình bày được tính chất hóa học của oxi và lưu huỳnh, nitơ và tính chất hóa học của các hợp chất của oxi và lưu huỳnh, nitơ. Phân biệt được hai dạng thù hình của lưu huỳnh.
    Kĩ năng: Viết được phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của oxi lưu huỳnh, nitơ và tính chất hóa học của các hợp chất của oxi và lưu huỳnh, nitơ.  Mô tả được mối quan hệ giữa các đơn chất và hợp chất tạo thành từ các nguyên tố trong nhóm VIA và VA.  Áp dụng tính chất hóa học của oxi và lưu huỳnh giải được các bài tập định tính và định lượng về oxi, lưu huỳnh, nitơ  và các hợp chất. Phân tích được nguyên nhân gây ra tính oxi hóa mạnh của oxi. 
Bài 11 Oxi – Lưu huỳnh
1. Mục tiêu

      Kiến thức: Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của oxi và lưu huỳnh đối với sự sống trên Trái Đất. Hiểu nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của oxi 
      Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết phương trình hóa học các phản ứng oxi và lưu huỳnh tác dụng với một số đơn chất và có kĩ năng giải các bài tập định tính và định lượng có liên quan.

2. Nội dung bài

I. Oxi

1. Tính chất vật lí 

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

II. Lưu huỳnh

1.Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng của lưu huỳnh

Bài 12. Hidro sunfua – Oxit của lưu huỳnh - Axit sunfuric- Muối 
1. Mục tiêu

     Kiến thức: Học sinh biết tính chất hóa học của H2S, SO2 ,SO3 , H2SO4, muối Sunfat biết sự giống nhau và khác nhau về tính chất của các hợp chất trên. Hiểu nguyên nhân tính khử mạnh của H2S, tính oxi hóa và tính khử của SO2, tính oxi hóa của H2SO4.
      Kĩ năng: Học sinh viết được phương trình hóa học của các phản ứng minh họa tính chất hóa học của H2S, SO2 ,SO3 , H2SO4, muối Sunfat. Giải được các bài tập định tính và định lượng.

2. Nội dung bài

I. Hidro sunfua

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Trạng thái tự nhiên và điều chế

II. Lưu huỳnh đioxit

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng và điều chế

III. Lưu huỳnh trioxit

1. Tính chất 

2. Ứng dụng và sản xuất

IV. Axit sunfuric

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất axit sunfuric

II. Muối sunfat- Nhận biết ion sunfat

1. Muối sunfat

2. Nhận biết ion sunfat
Bài 13. Nitơ
I. Tính chất vật lí 
II. Tính chất hóa học

1. Tính oxi hóa

2. Tính khử

IV. Ứng dụng

Bài 14 Amoniac và muối amoni- Axit nitric và muối nitrat

1. Mục tiêu

    Kiến thức: Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học amoniac và muối amoni- Axit nitric và muối nitrat.

     Kĩ năng: Học sinh biết dựa vào trạng thái oxi hóa của N trong phân tử NH3,  HNO3 dự đoán tính chất của NH3,  HNO3. Viết được phương trình biểu diễn tính chất hóa học của amoniac và muối amoni- Axit nitric và muối nitrat.

     Thái độ: Tự giác tích cực nghiên cứu tính chất của các chất. Có ý thức bảo vệ môi trường sống, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm có ý thức bảo vệ môi trường sống

2. Nội dung bài

I. Amoniac

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học
3. Ứng dụng

 II. Muối amoni

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

III. Axit nitric

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Điều chế

IV. Muối nitrat

1. Tính chất của muối nitrat

2. Ứng dụng

Bài 15 Ôn tập Chương IV
1. Mục tiêu
     Kiến thức: Học sinh biết oxi lưu huỳnh, nitơ là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh. Biết hai dạng thù hình của lưu huỳnh. Biết mối quan hệ giữa các đơn chất và hợp chất tạo thành từ các nguyên tố trong nhóm VIA.

     Kĩ năng: Viết được phương trình biểu diễn tính chất hóa học của amoniac và muối amoni- Axit nitric và muối nitrat. Giải được các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất của lưu huỳnh, nitơ.
2. Nội dung bài

I. Hệ thống kiến thức Chương VI

II. Bài tập
CHƯƠNG V:  KIM LOẠI - KIM LOẠI KIỀM, NHÔM, SẮT   Thời gian: 14 giờ
 1. Mục tiêu 
      Kiến thức: Học sinh biết tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại. Học sinh biết dãy điện hóa của kim loại. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí và tính chất hóa học chung của kim loại. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại kiềm, nhôm, sắt.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm, nhôm, sắt.

Bài 16:  Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại 

 1. Mục tiêu 
     Kiến thức: Học sinh biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Học sinh biết cấu tạo của nguyên tử kim loại. Học sinh biết liên kết kim loại. Học sinh hiểu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
     Kĩ năng:  Học sinh biết xác định vị trí và suy ra hóa trị, tính chất của nguyên tử kim loại.
2. Nội dung bài

I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

II. Cấu tạo của kim loại

1. Cấu tạo của nguyên tử kim loại

2. Cấu tạo tinh thể của các kim loại

3. Liên kết kim loại

Bài 17 Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại
1. Mục tiêu 
    Kiến thức: Học sinh biết tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại. Học sinh biết dãy điện hóa của kim loại. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính chất vật lí và tính chất hóa học chung của kim loại.

Kĩ năng:  Học sinh có kĩ năng suy diễn từ vị trí đến cấu tạo và tính chất của kim loại.
2. Nội dung bài

I. Tính chất vật lí chung

1. Tính chất vật lí chung

2. Giải thích tính chất vật lí của kim loại

II. Tính chất hóa học chung của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với dung dịch axit

3. Tác dụng với nước

4. Tác dụng với dung dịch muối

II. Dãy điện hóa của kim loại

1. Dãy điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại
Bài 18 Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 

1. Mục tiêu 
    Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm. Học sinh biết tính chất, ứng dụng một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm. Học sinh biết nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của kim loại kiềm.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm.

2. Nội dung bài

I. Kim loại kiềm

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế

II. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

1. Natri hidroxit
2. Natri hidrocacbonat
3. Natri cacbonat
4. Kali nitrat
Bài 19 Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
1. Mục tiêu 
     Kiến thức: Học sinh biết vị trí, tính chất của nhôm. Học sinh biết tính chất và ứng dụng của một số hợp chất của nhôm. Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra tính khử mạnh của nhôm và vì sao nhôm luôn luôn có số oxi hóa +3 trong hợp chất.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải các bài tập về nhôm.

Thái độ: Học sinh có ý thức bảo quản những đồ vật bằng nhôm.

2. Nội dung bài
I. Nhôm

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Ứng dụng
II. Hợp chất quan trọng của nhôm

1. Nhôm oxit

2. Nhôm hidroxit

3. Nhôm sunfat

4. Cách nhận biết ion Al3+ trong dung dịch
Bài 20 Sắt và hợp chất của sắt 

1. Mục tiêu 
    Kiến thức: Học sinh biết vị trí, cấu tạo, tính chất của sắt. Học sinh biết tính chất vật lí, tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt.
Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học minh hoạt tính chất của sắt và hợp chất của sắt.

2. Nội dung bài

I. Sắt
1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

II. Hợp chất của sắt

1. Hợp chất sắt (II)
2. Hợp chất sắt (III)
Bài 21 Ôn tập Chương V
   1. Mục tiêu 
  Kiến thức: Học sinh hệ thống được tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại, dãy điện hóa của kim loại. Học sinh hệ thống được tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại kiềm, nhôm, sắt.

Kĩ năng: Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến kim loại kiềm, nhôm, sắt.

2. Nội dung bài

I. Hệ thống kiến thức Chương XXII

1. Tính chất vật lí, hóa học chung của kim loại

2. Tính chất vật lí, hóa học của kim loại kiềm, nhôm, sắt
II. Bài tập

Bài 22: Ôn tập Học phần hóa học 1
1. Mục tiêu 
    Kiến thức: Học sinh hệ thống được kiến thức :Lý thuyết: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học,sự điện li; Tính chất vật lý, hóa học và điều chế các chất và hợp chất của oxi, lưu huỳnh, nitơ; Tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại kiềm, nhôm, sắt.

Kĩ năng:  Học sinh biết viết phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan đến; Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học,sự điện li; Tính chất vật lý, hóa học và điều chế các chất và hợp chất của oxi, lưu huỳnh, nitơ; Tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại kiềm, nhôm, sắt.

2. Nội dung bài

I. Hệ thống kiến thức
1. Lý thuyết: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học,sự điện li
2.  Phi kim

Tính chất vật lý, hóa học và điều chế các chất và hợp chất của oxi, lưu huỳnh, nitơ, 

3. Kim loại

Tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại kiềm, nhôm, sắt.

II. Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, hệ thống âm thanh phù hợp.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu,bảng, máy tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình,máy tính cá nhân, máy chiếu, màn hình.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

      Kiến thức: Khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử, mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử với tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ.
      Kĩ năng: Kĩ năng viết phương trình hóa học, đọc tên các hợp chất vô cơ, sử dụng đúng phương pháp điều chế, phương pháp nhận biết các chất.
      Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ tích cực học tập bộ môn Hoá học, ý thức vận dụng những tri thức hoá học vào cuộc sống. 
2. Phương pháp đánh giá

Giảng viên thực hiện kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh thường xuyên theo phân phối chương trình, đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy Bậc trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

        Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
        Đối với người học: Học sinh làm các bài tập theo quy định, giảng viên kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Cấu trúc nguyên tử và mối quan hệ với tính chất hóa học.
4. Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đình Chi, Hóa học phổ thông giản yếu, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1999.

2. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục, 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020


TRƯỞNG KHOA

